
DẶN DÒ ÔN BÀI TỪ 17/2/2020 ĐẾN 22/2/2020 

 

BÁO BÀI LỚP 6/1              

1. Công nghệ :xem trước bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài.    

2. Ngữ văn  

2.1. Chép và làm phần I ( đề đọc- hiểu) vào vở bài tập.( giáo viên đã đăng lên trường 

học kết nối và group lớp). 

2.2 Soạn bài : Phương pháp tả cảnh; Buổi học cuối cùng. 

2.3. Các em làm đề văn sau vào vở bài tập: Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai 

vào dịp Tết đến xuân về.    3. 

3. Môn Địa 6: Đọc SGK bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc 

lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài.    

4. - GDCD khối 6: ôn lại bài 12, 13. Đọc bài 14 đăng trên trường học kết nối. Đọc trước 

nội dung trong sách giáo khoa: 3 biển  báo giao thông nhak cô.     

5. Toán lớp 6: ôn tập tiếp chương 2 giải bài tập 1 đến 10 trang 7 ,8 tài liệu các bài toán 

thực tế.     

6. Anh văn : Hs soạn từ vựng Unit 11 trang 115, 116 sgk đọc và trả lời câu hỏi đoạn hội 

thoại A2 p.116 

- Làm bài tập I,II,III,IV p.113, 114 sách bài tập gv đã phát  

- Chương trình TATC Hs ôn lại Unit 6 phần A,B 

7. Sinh :  học kĩ bài 30, tự nghiên cứu và trả lời các câu hỏi bài 36 ( tiếp theo) SGK/ 

119-121.    

8. Sử: 8.1. Đọc SGK/58, 59, 60 và hoàn thành tiết 24 trong tập Sử trang 22, 23. 8.2. 

Làm bài tập 1, 2, 3 trong tập Sử trang 23. 8. 3. Sưu tầm một số tài liệu và hình ảnh về 

nhân vật  Lý Bí.    

9. TIN HỌC vẽ sơ đồ tư duy bài 13 vào tập.  

10.  Môn Lí: Tìm hiểu bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn theo gợi ý sau: Chất rắn khi 

gặp nóng, gặp lạnh sẽ như thế nào? Tìm 2 ví dụ minh họa. 

Lớp 6/2: 

Môn LỊCH SỬ 6:  1. Đọc SGK/58, 59, 60 bài Khởi nghĩa Lý Bí. Soạn bài và làm bài tập 

tiết 24 trong tập Thực hành trang 22, 23 



Môn Sinh: học kĩ bài 30, tự nghiên cứu và trả lời các câu hỏi bài 36 ( tiếp theo) SGK/ 

119-121 

GDCD khối 6: ôn lại bài 12, 13. Đọc bài 14 đăng trên trường học kết nối; Đọc trước nội 

dung trong sách giáo khoa: 3 biển  báo giao thông. 

 

Tiếng Anh lớp 6/2:HS ôn tập và học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp Unit 9 + Unit 10( 

Tiếng Anh 6) và Unit 6( 6A -> 6F) (Access 6). 

Môn Địa 6: Đọc SGK bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc 

lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

Công nghệ: xem trước bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài 

 

Văn: Luyện tập viết đoạn văn miêu tả từ 4-6 câu vào tập ngoại khoá theo 2 chủ đề sau: 

1.Gương mặt của mẹ va 2. Căn phòng hoặc ngôi nhà em ở 

Môn Lí: Tìm hiểu bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn theo gợi ý sau: Chất rắn khi gặp 

nóng, gặp lạnh sẽ như thế nào? Tìm 2 ví dụ minh họa. 

BÁO BÀI LỚP 6/3  

1. TIẾNG ANH: HS ôn tập và học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp Unit 9 + Unit 10( 

Tiếng Anh 6) và Unit 6( 6A -> 6F) (Access 6). 

2. LỊCH SỬ: HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 22, 23 + Ôn tập Kiểm tra 15 

phút theo nội dung đã dặn dò. 

3. SINH HỌC: HS học bài 30,31, 32, 33 , đọc và trả lời các câu hỏi bài 37. 

4. ĐỊA LÝ: HS Đọc SGK bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc 

lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

5. GDCD: HS ôn lại bài 12, 13. Đọc bài 14 đăng trên trường học kết nối. Đọc trước nội 

dung trong sách giáo khoa: 3 biển  báo giao thông. 

6. TOÁN: HS ôn tập tiếp chương 2 giải bài tạp 1 đến 10 trang 7 ,8 tài liệu các bài toán 

thực tế.  

7. NGỮ VĂN:  

- Chép và làm phần I ( đề đọc- hiểu) vào vở bài tập.( giáo viên đã đăng lên trường học 

kêt nối và group lớp)/ Soạn bài : Phương pháp tả cảnh; Buổi học cuối cùng./ Các em 

làm đề văn sau vào vở bài tập: Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vào dịp Tết đến 

xuân về. 



 

8. VẬT LÍ: Tìm hiểu bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn theo gợi ý sau: Chất rắn khi gặp 

nóng, gặp lạnh sẽ như thế nào? Tìm 2 ví dụ minh họa. 

9. CÔNG NGHỆ: HS xem trước bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài. 

10. TIN HỌC: HS vẽ sơ đồ tư duy bài 14 vào tập và làm thực hành bài 5. 

Báo bài lớp 6/4                            

Môn toán : ôn tập tiếp chương 2 giải bài tạp 1 đến 10 trang 7 ,8 tài liệu các bài toán 

thực tế.   

Môn Địa : Đọc SGK bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc lòng 

đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

Môn Sinh  học  bài 30,31, 32, 33 , đọc và trả lời các câu hỏi bài 37 . 

Môn Anh : unit 11 : section B . làm bài tập trang 119 _ 121 sgk . Đặt câu hỏi và trả lời 

với  " how much " .Báo bài tuần 23 :môn công nghê :  xem trước bài 17 và trả lời các 

câu hỏi cuối bài.  

GDCD: ôn lại bài 12, 13. Đọc trước nội dung trong sgk: 3 biển báo giao thông.   

Môn sử  

1. Đọc SGK/58, 59, 60 và hoàn thành tiết 24 trong tập Sử trang 22, 23.    

2. Làm bài tập 1, 2, 3 trong tập Sử trang 23.... 

3. Sưu tầm một số tài liệu và hình ảnh về nhân vật  Lý Bí. 

 

Môn Văn: chép và làm phần đọc hiểu vào vở bài tập (gv  văn đã gởi trên group nhóm). 

Soạn bài phương pháp tả cảnh,  buổi học cuối cùng.  Đề tập làm văn : Hãy tả lại hình 

ảnh cây mai hoặc cây đào dịp Tết đến xuân về.   Môn lí tiếp tục học kỹ bài 16 và hoàn 

thành bài tập đã giao lần trước. 

Báo bài lớp 6/5   

Môn toán : ôn tập tiếp chương 2 giải bài tạp 1 đến 10 trang 7 ,8 tài liệu các bài toán thực 

tế.   

Môn Địa 6: Đọc SGK bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc 

lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

Môn Sinh  học  bài 30,31, 32, 33 , đọc và trả lời các câu hỏi bài 37 . 



Môn Anh : unit 11 : section B . làm bài tập trang 119 _ 121 sgk . Đặt câu hỏi và trả lời 

với  " how much " . 

Môn Công nghệ :  xem trước bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài.  

GDCD khối 6: ôn lại bài 12, 13. Đọc bài 14 đăng trên trường học kết nối.  

Môn sử  

 1. Đọc SGK/58, 59, 60 và hoàn thành tiết 24 trong tập Sử trang 22, 23.    

2. Làm bài tập 1, 2, 3 trong tập Sử trang 23.... 

3. Sưu tầm một số tài liệu và hình ảnh về nhân vật  Lý Bí. 

 

Văn: Luyện tập viết đoạn văn miêu tả từ 4-6 câu vào tập ngoại khoá theo 2 chủ đề sau: 

1.Gương  mặt của mẹ va 2. Căn phòng hoặc ngôi nhà em ở 

Môn Lí: Tìm hiểu bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn theo gợi ý sau: Chất rắn khi gặp 

nóng, gặp lạnh sẽ như thế nào? Tìm 2 ví dụ minh họa. 

 

BÁO BÀI LỚP 6/6 

1/ Văn:- Chép và làm phần I( đề đọc hiểu) vào vở bài tập (gv đã đăng trường học kết nối 

và nhóm lớp) 

- Soạn bài: Phương pháp tả cảnh; Buổi học cuối cùng  

- Các em làm đề văn sau vào vở bài tập: Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vào 

dịp Tết đến xuân về 

2/Toán: Ôn tập tiếp chương 2 và giải bài tập từ 1 đến 10 trang 7-8, tài liệu các bài toán 

thực tế  

3/ Anh: Hs ôn tập từ vựng Unit 10 phần C, soạn từ vựng Unit 11p.115(SGK), làm bài 

tập I, II, III p.113-114 ( sách bài tập) 

4/ Sinh: học kĩ bài 30, tự nghiên cứu và trả lời các câu hỏi bài 36( tiếp theo) SGK trang 

119-121 

5/ GDCD: Tuần 24: Ôn lại bài 12,13. Đọc bài 14 đăng trên trường học kết nối. - Đọc 

trước nội dung trong SGK : 3 biển báo giao thông  

6/ Sử: Đọc SGK trang 58,59,60 bài Khởi nghĩa Lý Bí .- Soạn bài và làm bài tập tiết 24 

trong tập thực hành trang 22,23 



7/ Địa: Đọc SGK bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập. Học thuộc lòng 

đoạn văn màu đỏ cuối bài  

8/ Công nghệ: xem trước bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài. 

9/Môn Lí: Tìm hiểu bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn theo gợi ý sau: Chất rắn khi gặp 

nóng, gặp lạnh sẽ như thế nào? Tìm 2 ví dụ minh họa. 

BÁO BÀI LỚP 6/7 

1/ Văn:- Chép và làm phần I( đề đọc hiểu) vào vở bài tập (gv đã đăng trường học kết nối 

và nhóm lớp) 

- Soạn bài: Phương pháp tả cảnh; Buổi học cuối cùng  

- Các em làm đề văn sau vào vở bài tập: Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vào 

dịp Tết đến xuân về 

2/Toán: Ôn tập tiếp chương 2 và giải bài tập từ 1 đến 10 trang 7-8, tài liệu các bài toán 

thực tế  

3/ Anh: Hs ôn tập từ vựng Unit 10 phần C, soạn từ vựng Unit 11p.115(SGK), làm bài 

tập I, II, III p.113-114 ( sách bài tập) 

4/ Sinh: học kĩ bài 30, tự nghiên cứu và trả lời các câu hỏi bài 36( tiếp theo) SGK trang 

119-121 

5/ GDCD: Tuần 24: Ôn lại bài 12,13. Đọc bài 14 đăng trên trường học kết nối. - Đọc 

trước nội dung trong SGK : 3 biển báo giao thông  

6/ Sử: Đọc SGK trang 58,59,60 bài Khởi nghĩa Lý Bí .- Soạn bài và làm bài tập tiết 24 

trong tập thực hành trang 22,23 

7/ Địa: Đọc SGK bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập. Học thuộc lòng 

đoạn văn màu đỏ cuối bài  

8/ Công nghệ: xem trước bài 17 và trả lời các câu hỏi cuối bài. 

 

9/ Lí: Tìm hiểu bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn theo gợi ý sau:Chất rắn khi gặp 

nóng,gặp lạnh sẽ như thế nào?Tìm 2 ví dụ minh họa. 

BÁO BÀI LỚP 7/1 

1) Toán:  Làm từ bài 1 đến bài 7 trang 3-4 trong sách bài tập toán 7 tập 2 

2) Sinh: hoàn thành nội dung câu hỏi, bài tập bài 39 (đã đăng tải trên trang trường học 

kết nối) 



3) Sử: Đọc SGK bài 22 (trang 105 - 109): Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập 

quyền thế kỉ  XVI - XVIII; Trả lời câu hỏi trang 106,109;  Soạn bài và hoàn tất các bài 

tập ở tập Thực hành tiết 47 + 48. 

4) Công nghệ: HS tìm hiểu kiến thức trên internet về chủ đề kỹ thuật trồng mai. Soạn 

bài trả lời những câu hỏi sau: Đặc điểm của cây hoa mai? Các loại mai phổ biến ở nước 

ta? Có mấy phương pháp nhân giống mai? Cách lặt (trẩy) lá mai? Làm thế nào để mai 

nở đúng Tết? 

5) GDCD: ôn tập lại bài 12,13. Đọc bài 14 và xem bài của bài 12, 13, 14 đã đăng trên 

trường học kết nối. 

6) Anh: Hs ôn lại từ vựng Unit 10 ( B1-B3). Làm BT B4, B5  trang 105,106/SGK( vở 

bt). Chép nội dung bài Unit 11( A1-A2-A3) (vở bh) và làm bt 1,2 trang 108 SGK (vở 

bt) 

7) Lí: Chép bài 21: Sơ đồ mạch điện 

8) Văn: Môn văn: câu 1 khái quát lí thuyết. Các em làm bài tập 2,3,4,5 theo yêu cầu đề 

bài đã gửi lên group 

9) Địa: Đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc lòng 

đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

10) Tin: Học bài 6, 7. Xem bài 8 

BÁO BÀI LỚP 7/2 

1. Báo bài Môn Địa 7: Đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong 

tập; học thuộc lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

2. Môn LỊCH SỬ 7: Đọc SGK bài 22 (trang 105 - 109): Sự suy yếu của nhà nước 

phong kiến tập quyền thế kỉ XVI - XVIII; Trả lời câu hỏi trang 106,109; Soạn bài và 

hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 47 + 48. 

3. Báo bài môn Anh: Hs ôn lại từ vựng Unit 10 ( B1-B3). Làm BT B4, B5 trang 

105,106/SGK( vở bt). Chép nội dung bài Unit 11( A1-A2-A3) (vở bh) và làm bt 1,2 

trang 108 SGK (vở bt). 

4. Em gởi chị báo bài môn Sinh: hoàn thành nội dung câu hỏi, bài tập bài 39 (đã 

đăng tải trên trang trường học kết nối) 

5. Báo bài môn công nghệ: HS tìm hiểu kiến thức trên internet về chủ đề kỹ thuật 

trồng mai. Soạn bài trả lời những câu hỏi sau: Đặc điểm của cây hoa mai? Các loại mai 

phổ biến ở nước ta? Có mấy phương pháp nhân giống mai? Cách lặt (trẩy) lá mai? Làm 

thế nào để mai nở đúng Tết? 



6. Báo bài tuần 24 GDCD khối 7: ôn tập lại bài 12,13. Đọc bài 14 và xem bài của 

bài 12, 13, 14 đã đăng trên trường học kết nối. 

7. Báo bài môn tin: Xem trước bài 8, học bài 6 7 trong tập. 

8. Báo bài môn Toán: Lớp 7: Luyện tập thống kê giải các bài tập 1 đến 10 trang 

15,16 tài liệu các bài toán thực tế. Hh  giải bài tập 1 đến 3 trang 34 tài liệu các bài toán 

thực tế. 

9. Văn tuần 24( 17-21/2): Đọc lại kiến thức Câu rút gọn và làm bài tập trên trang 

truonghocketnoi vào tập ngoại khoá. 

10. Báo bài môn lý: Học bài 19 20, chép bài 21 vào tập. 

Báo bài lớp 7/3  

Môn AV làm test  Unit 10 trong sách bài tập.Môn toán : 

- ĐS: luyên tập phần thống kê 

- HH : luyện  tập định lý Pitago. Môn văn : Viết đoạn văn nghị luận (7 - 9 câu) nêu suy 

nghĩ của em về ý thức tự giác trong học tập của học sinh hiện nay.  

Môn Sinh: hoàn thành nội dung câu hỏi, bài tập bài 39 (đã đăng tải trên trang trường 

học kết nối). 

Môn LỊCH SỬ : Đọc SGK bài 22 (trang 105 - 109): Sự suy yếu của nhà nước phong 

kiến tập quyền thế kỉ  XVI - XVIII; Trả lời câu hỏi trang 106,109;  Soạn bài và hoàn tất 

các bài tập ở tập Thực hành tiết 47 + 48.  

Môn Địa : Đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc 

lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

Môn GDCD: ôn tập lại bài 12,13. Đọc bài 14 và xem bài của bài 12, 13, 14 đã đăng trên 

trường học kết nối. 

Môn công nghệ: HS tìm hiểu kiến thức trên internet về chủ đề kỹ thuật trồng mai. Soạn 

bài trả lời những câu hỏi sau: Đặc điểm của cây hoa mai? Các loại mai phổ biến ở nước 

ta? Có mấy phương pháp nhân giống mai? Cách lặt (trẩy) lá mai? Làm thế nào để mai 

nở đúng Tết? Môn lý: chép hết bài 19,20,21 vào tập.  

Môn tin học: học nội dung bài 6 và 7. Xem trước nội dung bài tám. 

DẶN DÒ LỚP 7/4                                      

1. Môn Toán : luyện tập thống kê giải các bài tập 1 đến 10 trang 15,16 tài liệu các bài 

toán thực tế. Hh : soạn bài định lý Pytago vào tập bài học, giải bài tập 1 đến 3 trang 34 

tài liệu các bài toán thực tế.                                  



2. Báo bài môn công nghệ: HS tìm hiểu kiến thức trên internet về chủ đề kỹ thuật trồng 

mai. Soạn bài trả lời những câu hỏi sau: Đặc điểm của cây hoa mai? Các loại mai phổ 

biến ở nước ta? Có mấy phương pháp nhân giống mai? Cách lặt (trẩy) lá mai? Làm thế 

nào để mai nở đúng Tết?               

3. Môn Sinh: hoàn thành nội dung câu hỏi, bài tập bài 39 (đã đăng tải trên trang trường 

học kết nối).                 

4. Báo bài Môn Địa 7: Đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; 

học thuộc lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài.                                    

5. Báo bài tuần 24 GDCD khối 7: ôn tập lại bài 12,13. Đọc bài 14 và xem bài của bài 

12, 13, 14 đã đăng trên trường học kết nối.                                   

6. Môn văn: câu 1 khái quát lí thuyết. Các em làm bài tập 2,3,4,5 theo yêu cầu đề bài đã 

gửi lên group.                      

7. MÔN Tiếng Anh : Học bảng động từ Bất Quy Tắt trang 177 SGK .Làm bài tập 

Language focus 3 trang 95-98 SGK .                                                  

8.Môn LỊCH SỬ 7: Đọc SGK bài 22 (trang 105 - 109): Sự suy yếu của nhà nước phong 

kiến tập quyền thế kỉ  XVI - XVIII; Trả lời câu hỏi trang 106,109;  Soạn bài và hoàn tất 

các bài tập ở tập Thực hành tiết 47 + 48.        

9. Môn Vật Lý : chép bài19,20 vào vở .                                                               

10. Môn Tin : Học bài 8 xem trước bài 9 . 

BÁO BÀI LỚP 7/5:  

MÔN VĂN: viết đoạn văn nghị luận (7-9 câu) nêu suy nghĩ của e về ý thức tự giác 

trong học tập của học sinh hiện nay.  

MÔN TOÁN: tiếp tục ôn tập hình học theo đề đính kèm.  

MÔN ANH: hs ôn tập phần Language focus 3 trang 95 96 97 98, học từ vựng Unit 10 

A1 p99 và trả lời câu hỏi p100 SGK; làm bài tập I II III IV p108, 109 sách bài tập. 

MÔN LÝ: chép bài 19, 20 vào tập. MÔN SỬ: đọc SGK bài 22 (trang 105-109) sự suy 

yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ  XVI-XVIII; trả lời câu hỏi trang 106, 

109; soạn bài và hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 47, 48.  

MÔN SINH: hs soạn các bài 38 39 40 41 vào tập.  

MÔN ĐỊA: đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài trong tập; học thuộc lòng 

đoạn văn màu đỏ cuối bài.  

MÔN GDCD: ôn tập lại bài 12, 13; đọc bài 14 và xem bài 12, 13, 14 đã đăng trên 

trường học kết nối.  



MÔN CÔNG NGHỆ: hs tìm hiểu kiến thức trên internet về chủ đề kĩ thuật trồng mai; 

soạn bài bằng cách trả lời các câu hỏi sau: đặc điểm của cây hoa mai? Các loại mai phổ 

biến ở nước ta? Có mấy phương pháp nhân giống mai? Làm thế nào để mai nở đúng 

Tết?.  

MÔN TIN HỌC: học bài 8, xem trước bài 9. 

BÁO BÀI LỚP 7/6  

1) Môn Văn: Viết đoạn văn nghị luận (7-9 câu) nêu suy nghĩ của em về ý thức tự giác 

trong học tập của học sinh hiện nay.                 

2) Môn Toán: Luyện tập thống kê giải các bài tập từ 1 đến 10 trang 15, 16 tài liệu các 

bài toán thực tế. Hình học: giải các bài tập từ 1 đến 3 trang 34 tài liệu các bài toán thực 

tế.                                          

3) Môn Lý: Học bài 19, 20 chép bài 21 vào tập.                                      

4) Môn Sử: Đọc SGK bài 22( trang 105-109): Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập 

quyền Thế kỉ  XVI -XVIII. Trả lời câu hỏi SGK trang 106, 109; Soạn bài và hoàn tất 

các bài tập ở tập Thực hành tiết 47 + 48.                                            

5) Môn GDCD: Ôn tập lại bài 12, 13. Đọc bài 14 và xem kiến thức bì 12,13,14 đã đăng 

trên trường học kết nối.                                            

6) Môn Tin: Xem trước bài 8. Học bài 6, 7 trong tập.                                  

7) Môn Anh văn: Làm test Unit 10 trong bài tập.                                       

8) Môn Sinh học: Soạn bài 40: phân biệt 3 bộ có vảy, cá sấu, rùa. Nêu đặc điểm chung 

của lớp bò sát. Nêu lợi ích và tác hại của bò sát. Lấy ví dụ minh hoạ.                       

9) Môn Công Nghệ: HS tìm hiểu kiến thức trên internet về chủ đề kĩ thuật trồng mai. 

Soạn bài trả lời những câu hỏi sau: Đặc điểm của cây hoa mai. Các lại mai phổ biến ở 

nước ta. Có mấy cách nhân giống mai. Cách lặt (trẩy) lá mai? Làm thế nào để mai nở 

đúng tết.      

10) Môn Địa lý: Đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào tập. Học thuộc 

lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

BÁO BÀI LỚP 7/7 

1/ Môn văn: câu 1 khái quát lí thuyết. Các em làm bài tập 2,3,4,5 theo yêu cầu đề bài đã 

gửi lên group lớp và trường học kết nối. 

2/ Môn Toán: tiếp tục ôn tập hình học theo đề đính kèm.  

3/ MÔN Tiếng Anh : Học bảng động từ Bất Quy Tắt trang 177 SGK .Làm bài tập 

Language focus 3 trang 95-98 SGK . 



4/Môn Sinh: Soạn bài 40:phân biệt 3 bộ Có vảy, Cá sấu, Rùa. Nêu đặc điểm chung của 

lớp Bò sát. Nêu lợi ích và tác hại của bò sát, lấy ví dụ minh hoạ. 

5/ Môn LỊCH SỬ 7: Đọc SGK bài 22 (trang 105 - 109): Sự suy yếu của nhà nước phong 

kiến tập quyền thế kỉ  XVI - XVIII; Trả lời câu hỏi trang 106,109;  Soạn bài và hoàn tất 

các bài tập ở tập Thực hành tiết 47 + 48.  

6/ Báo bài Môn Địa 7: Đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; 

học thuộc lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

7/ Báo bài tuần 24 GDCD khối 7: ôn tập lại bài 12,13. Đọc bài 14 và xem bài của bài 

12, 13, 14 đã đăng trên trường học kết nối. 

8/ Báo bài môn công nghệ: HS tìm hiểu kiến thức trên internet về chủ đề kỹ thuật trồng 

mai. Soạn bài trả lời những câu hỏi sau: Đặc điểm của cây hoa mai? Các loại mai phổ 

biến ở nước ta? Có mấy phương pháp nhân giống mai? Cách lặt (trẩy) lá mai? Làm thế 

nào để mai nở đúng Tết? 

9/ Môn Lý: Chép bài 19, 20, 21. Học bài 19, 20. 

10/ Môn Tin: Bài 8: sắp xếp và lọc dữ liệu và Bài thực hành số 8. 

BÁO BÀI LỚP 7.8 

1. LÝ: Chép bài 19, 20, 21 vào tập. 

2. SINH HỌC: Soạn bài 40: phân biệt 3 bộ Có vảy, Cá sấu, Rùa. Nêu đặc điểm chung 

của lớp Bò sát. Nêu lợi ích và tác hại của bò sát, lấy ví dụ minh hoạ. 

3. NGỮ VĂN: Học câu 1 khái quát lí thuyết. Làm bài tập 2, 3, 4, 5 theo yêu cầu đề bài 

đã gửi lên group lớp. 

4. LỊCH SỬ: Đọc SGK bài 22 (trang 105 - 109): Sự suy yếu của nhà nước phong kiến 

tập quyền thế kỉ  XVI - XVIII; Trả lời câu hỏi trang 106,109;  Soạn bài và hoàn tất các 

bài tập ở tập Thực hành tiết 47 + 48. 

5. ĐỊA LÍ: Đọc SGK bài 38, 39 và trả lời các câu hỏi cuối bài vào trong tập; học thuộc 

lòng đoạn văn màu đỏ cuối bài. 

6. GDCD: ôn tập lại bài 12, 13. Đọc bài 14 và xem bài 12, 13, 14 đã đăng trên Trường 

học kết nối. 

7. CÔNG NGHỆ: HS tìm hiểu kiến thức trên Internet về chủ đề kỹ thuật trồng mai. 

Soạn bài trả lời những câu hỏi sau: Đặc điểm của cây hoa mai? Các loại mai phổ biến ở 

nước ta? Có mấy phương pháp nhân giống mai? Cách lặt (trẩy) lá mai? Làm thế nào để 

mai nở đúng Tết? 

8. TIN HỌC: Học nội dung bài 6 và 7. Xem trước nội dung bài 8. 



9. TIẾNG ANH: HS chép unit 10 phần A vào tập số 1, chép 1 lần. 

10. TOÁN: Làm từ bài 1 đến bài 7 trang 3-4 trong sách bài tập toán 7 tập 2. 

BÁO BÀI 8/1  

1.Toán: ĐS: Làm bài tập giải phương trình .   HH: Làm bài 5, 6 trang 33 , bài 8 trang 34 

trong quyển các bài toán thực tế lớp 8. 

2. Sử: Báo bài tuần 23: ôn bài tiết 39, 40 (bài 23) và các bài tập.. kiểm tra 15 phút. 

Tuần 24: . Đọc bài 25 SGK soạn bài  (tiết 41, 42) và  hoàn thành các bài tập có trong tập 

thực hành. . Xem tư liệu trong tập thực hành.  

3. Văn: Báo bài Môn Văn đợt 1: Học thuộc lòng ba bài thơ : Quê hương,  Nhớ rừng, 

Tức cảnh Pac Bó. Giải đề đọc hiểu và viết đoạn. ( đã gửi đề trên group lớp) 

4. GDCD: Báo bài tuần 24: ôn bài 13,14. Xem lại bài 15, đọc bài 16 đã đăng trên 

THKN. 

5. Công nghệ: học bảng 39.1 và ghi nhớ 1 trang 139,làm câu 3 trang 145 và học ghi nhớ 

trang 145 

6.Báo bài môn Địa 8: Bài 18 (phần 1, phần 2) trả lời các câu hỏi vào trong tập. Bài 22: 

trả lời các câu hỏi cuối bài vào tập. 

7. Tiếng Anh: tra từ điển nội dung trang 111,112( ghi vào sách ) Làm bài tập 1,2 trang 

113 ;Dịch bài Read trang 116,117; Làm bài tập 2 trang 118 vào vở bài tập. ( Cô sẽ kiểm 

tra vở, sách và sửa bài khi đi học lại ) 

8. Sinh: soạn bài 41(group lớp) 

9. Tin học: Bài 7: Câu lệnh lặp và bài thực hành số 5: sử dụng lệnh lặp For... do. 

10. Lý: học bài 13. Làm bài tập bài 13 trong sách bài tập. 

Báo bài lớp 8/2:  

Môn Hóa : Ôn lại kiến thức bài 28, rèn luyện các dạng bài tập: nêu hiện tượng và viết 

PTHH, oxit, bài toán tính theo PTHH. Bài 29: ghi nhớ phần I, hoàn thành phần II.  

Môn GDCD 8: ôn bài 13,14. Xem lại bài 15, đọc bài 16 đã đăng trên THKN.  

Môn Toán : 

ĐS: Làm bài tập giải phương trình .                                                                 

HH: Làm bài 5, 6 trang 33 , bài 8 trang 34 trong quyển các bài toán thực tế lớp 8.  



Môn Sử: ôn bài tiết 39, 40 (bài 23) và các bài tập.. kiểm tra 15 phút Lịch sử 8: tuần 24: 

1. Đọc bài 25 SGK soạn bài  (tiết 41, 42) và  hoàn thành các bài tập có trong tập thực 

hành.  

2. Xem tư liệu trong tập thực hành. .  

Môn Tin học: Bài 7: Câu lệnh lặp. Thực hành bài: Bài thực hành 5: sử dụng lệnh lặp 

Ford... do.  

Môn Lí: Tìm hiểu bài 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG  

- Tác dụng của ròng rọc động khi kéo vật lên cao.                                 

- Định luật về công được phát biểu như thế nào?  

Môn Địa 8: Bài 18 (phần 1, phần 2) trả lời các câu hỏi vào trong tập. Bài 22: trả lời các 

câu hỏi cuối bài vào tập. 

Môn công nghệ: học ghi nhớ 1 trang 139 và ghi nhớ 1, 2,3 trang 145, làm câu 3 trang 

145.  

Môn Văn: Xem lại kiến thức tiếng việt: câu nghi vấn. Soạn bài: câu cầu khiến. 

- Bài tập: Viết tập làm văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh của quê hương Việt 

Nam. Gửi bài tập qua địa chỉ email : thanhthuyhg79@gmail.com. Hoặc qua messenger. 

Hạn chót giao bài ngày 21.2.20 

- Học thuộc lòng và ghi nhớ các bài: Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh Pác Bó, 

Ngắm trăng.  

Môn Sinh: đọc và trả lời các câu hỏi trong bài 41.  

Môn Anh: chép và dịch  phần READ  trang 102 sgk . làm bài tập trang 102 , 105 và 

107.sgk .( làm bt tren truong học kết nối ) 

Báo bài lớp 8/3:  

1/Môn Địa lí 8(lớp 8/3): bài 18(hs chỉ trả lời phần 1 và 2 dựa vào câu hỏi sgk); bài 

19,20,21 bỏ(phần giảm tải); bài 22: phần I.dựa vào sgk trang 78(2 dòng đầu và 3 dòng 

cuối phần 1), phần II.hs dựa vào dòng ghi nhớ sgk trang 80(từ dòng:  dưới...hiện đại), 

phần III. Hs dựa vào sgk trên dòng ghi nhớ( ngoài việc...hấp dẫn)  

2/ Báo bài môn toán:  

Đại số : luyện tập giải các dạng phương trình 

Hình học: luyện tập các bài toán thực tế (áp dụng định lí ta lét và hệ quả định lí Ta lét). 

3/ Môn GDCD 8: ôn bài 13,14. Xem lại bài 15, đọc bài 16 đã đăng trên THKN.  



4/Môn AV Unit 10(cont) : Language focus, Unit 11: Speak and Listen, Unit 11 : Read. 

Làm bài tập unit 11 trang 5 và 6.  

5/Môn Sử : ôn bài tiết 39, 40 (bài 23) và các bài tập.. kiểm tra 15 phút. 

6/Môn công nghệ : học ghi nhớ 1 trang 139 và ghi nhớ 1, 2,3 trang 145, làm câu 3 trang 

145.  

7/Văn: viết đoạn nghị luận (15 đến 20 dòng)  về lối sống đẹp. Học thuộc bài thơ quê 

hương  nha đã đăng trên THKN.  

8/ Môn Lý 

- học bài 13. Làm bài tập bài 13 trong sách bài tập. 

9/ Môn sinh đã gửi qua nhóm.  

10/ Môn hóa:Xem lại các bài viết pthh tính chất oxi 

Học cách đoc tên oxit, phân loại và cho ví dụ 

11/Môn Tin học: Bài 7: Câu lệnh lặp và bài thực hành số 5: sử dụng lệnh lặp For... do. 

Báo bài lớp 8.4                                           

1. Môn Sinh: đọc và trả lời các câu hỏi trong bài 41.                     

2. Môn Địa: Bài 18 (phần 1, phần 2) trả lời các câu hỏi vào trong tập. Bài 22: trả lời các 

câu hỏi cuối bài vào tập.                             

3. Môn Lịch sử:  Ôn bài tiết 39, 40 (bài 23) và các bài tập.. kiểm tra 15 phút                                            

4. Môn Anh:  Học Word form unit 9,10 trong tập tài  liệu  . Làm bài tập phần bị động 

trang 34 trong tập tài liệu.                                       

5. Môn Công nghệ: học ghi nhớ 1 trang 139 và ghi nhớ 1, 2,3 trang 145, làm câu 3 trang 

145 .            

6. Môn Toán:  

ĐS: Làm bài tập giải phương trình .                                                  

HH: Làm bài 5, 6 trang 33 , bài 8 trang 34 trong quyển các bài toán thực tế lớp 8.                           

7. Môn Văn: Viết đoạn văn nghị luận(15 đến 20 dòng)về sống đẹp.  

8. Môn GDCD: ôn bài 13,14. Xem lại bài 15, đọc bài 16 đã đăng trên THKN.                            

9. Môn Tin học:  Bài 7: Câu lệnh lặp. Thực hành bài: Bài thực hành 5: sử dụng lệnh lặp 

Ford... do.  

10. Môn Lí: Tìm hiểu bài 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG                                 

- Tác dụng của ròng rọc động khi kéo vật lên cao.                                 



- Định luật về công được phát biểu như thế nào?                         

11. Môn Hóa: Xem lại các bài viết pthh tính chất oxi 

Học cách đoc tên oxit, phân loại và cho ví dụ. 

DẶN DÒ LỚP 8/5 

1. Toán: 

-Đại Số: Làm bài tập giải phương trình .                                                                 

-Hình Học: Làm bài 5, 6 trang 33 , bài 8 trang 34 trong quyển các bài toán thực tế lớp 8 

2. Hóa Học: 

-Ôn lại kiến thức bài 28, rèn luyện các dạng bài tập: nêu hiện tượng và viết PTHH, oxit, 

bài toán tính theo PTHH. Bài 29: ghi nhớ phần I, hoàn thành phần II. 

3. Giáo Dục Công Dân: 

-Ôn bài 13,14. Xem lại bài 15, đọc bài 16 đã đăng trên THKN. 

4. Lịch Sử: 

-Ôn bài 24 và các bài tập kiểm tra 15 phút 

5. Công Nghệ : 

-Học ghi nhớ 1 trang 139 và ghi nhớ 1, 2,3 trang 145, làm câu 3 trang 145  

6. Ngữ Văn: 

-Xem lại kiến thức tiếng việt: câu nghi vấn. Soạn bài: câu cầu khiến. 

- Bài tập: Viết tập làm văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh của quê hương Việt 

Nam. Gửi bài tập qua địa chỉ email : thanhthuyhg79@gmail.com. Hoặc qua messenger. 

Hạn chót giao bài ngày 21.2.20 

- Học thuộc lòng và ghi nhớ các bài: Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh Pác Bó, 

Ngắm trăng. 

7. Anh Văn: 

-Unit 10(cont) : Language focus,  

Unit 11: Speak and Listen, Unit 11 : Read. Làm bài tập unit 11 trang 5 và 6. 

8. Môn Sinh: 

 - Đọc bài 41 và trả lời  câu hỏi.  

9. Địa Lí: 



-Bài 18 (phần 1, phần 2) trả lời các câu hỏi vào trong tập. Bài 22: trả lời các câu hỏi 

cuối bài vào tập. 

10. Tin Học: 

 -Bài 7: Câu lệnh lặp. Thực hành bài: Bài thực hành 5: sử dụng lệnh lặp Ford... do. 

11. Môn Lí: 

-Tìm hiểu bài 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG                                 

- Tác dụng của ròng rọc động khi kéo vật lên cao.                                 

- Định luật về công được phát biểu như thế nào? 

Báo bài lớp 8/6 

Môn toán:  

ĐS: làm bt giải phương trình;  

HH: làm bài 5,6 trang 33, bài 8 trang 34 trong quyển các bài toán thực tế lớp 8.                               

Môn GDCD: ôn bài 13,14 xem lại bài 15, đọc bài 16 đã đăng trên THKN.                                                    

Môn sử: ôn bài tiết 39,40(bài 23) và các bài tập...kt 15 phít.                  

Môn công nghệ: học ghi nhớ 1 trang 139 và ghi nhớ 1,2,3 trang 145, làm câu 3 trang 

145.                    

Môn văn: xem lại kiến thức tiếng việt: câu nghi vấn. Soạn bài: câu cầu khiến. Bài tập: 

viết tập làm văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh của quê hương việt nam.gửi bài 

tập qua mail: thanhthuyhg79@gmail.com(hạn chót 21.2.2020); học thuộc lòng và ghi 

nhớ các bài: quê hương, khi con tu hú, tức cảnh pác bó, ngắm trăng.                                            

Môn địa: bài 18(hs chỉ trả lời phần 1 và 2 dựa vào câu hỏi sgk); bài 19,20,21 bỏ( phần 

giảm tải); bài 22: phần I. Dựa vào sgk trang 78(2 dòng đầu và 3 dòng cuối phần 1), phần 

II. Hs dựa vào dòng ghi nhớ sgk trang 80(từ dòng: dưới...hiện đại), phần III.hs dựa vào 

sgk trên dòng ghi nhớ(ngoài việc...hấp dẫn)                                      

Môn Anh: Unit 10(cont): language focus, Unit 11: Speak and Listen, Unit 11: Read. 

Làm bài tập unit 11 trang 5 và 6.                                                  

Môn lí: tìm hiểu bài 14: định luật về công; tác dụng của ròng rọc động khi kéo vật lên 

cao, định luật về công được phát biểu như thế nào?                                                 

Môn hóa: xem lại các bài viết pthh tính chất oxi, học cách đọc tên oxit, phân loại và 

cho vd. 

Tin học: Bài 7: Câu lệnh lặp và bài thực hành số 5: sử dụng lệnh lặp For... do. 

BÁO BÀI  LỚP 9/1  



Toán :HH -  Luyện tập về góc trong đường tròn( góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi 

tia tiếp tuyến và dây) 

 ĐS - Tiếp tục giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình 

Văn: - Viết đoạn nghị luận ( từ 15 đến 20 dòng)  bàn về lí tưởng sống của thanh niên 

hiện nay. Đọc thuộc bốn bài thơ trong chương trình hk2 đã dặn. Đã đăng trường học kết 

nối  

Anh: - Dịch bài Listen and Read trang 65, 66 vào vở bài tập . Tra từ điển phần Speak 

trang 66, 67 và ghi vào sách. (GV sẽ kiểm tra sách, vở và sửa bài khi vào học lai.) 

Lý: - Học bài 31 đến bài 34. Làm bài tập của bài 31 đến bài 34 trong sách bài tập. 

Hóa: - Bài 34: học ghi nhớ trang 107. Bài 35: học ghi nhớ trang 111. Đọc thêm nội 

dung em có biết. 

Sử: - Đoc SGK bài 23 (trang  92 -  95) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự 

thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  ; Trả lời câu hỏi trang 95 ;  Soạn bài và 

hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 28.  

Sinh: -  Soạn bài 43. 

Địa: - Soạn bài 34( thực hành...vùng đông nam bộ), hs dựa vào câu hỏi trong sgk để 

trả lời. 

- Ôn tập để chuẩn bị vào kt 15 phút. 

GDCD: - Ôn bài 12,13, Tìm hiểu  bài 15 thế nào là Lao động quyền và nghĩa vụ lao 

động đã đăng trên THKN. 

Công nghệ:  - Ôn lại bài 8. Nhìn hình 9.1 sgk nêu nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ lắp đặt 

theo 4 bước đã học. 

 Tin học:  - Xem trước bài 11. Học bài 8,9 trong tập. 

Báo bài 9/2 

Môn Anh: làm tiếp test 2 unit 6 

Môn Công nghệ: Ôn lại bài 8. Nhìn hình 9.1 sgk nêu nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ 

lắp đặt theo 4 bước đã học. 

Môn Địa lí : soạn bài 34( thực hành...vùng đông nam bộ), hs dựa vào câu hỏi trong sgk 

để trả lời.  

Môn Toán: làm bt từ bài 35 đến 50 trang13-14 sách bài tập toán 9 tập 2 

Môn Lý: Học bài 31 đến bài 34. Làm bài tập của bài 31 đến bài 34 trong sách bài tập 



Môn GDCD: ôn bài 12,13, Tìm hiểu  bài 15 thế nào là Lao động quyền và nghĩa vụ lao 

động đã đăng trên THKN. 

Môn Lịch sử : Đọc SGK bài 23 (trang  92 -  95) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

và sự thành lập nước Việt Nam  Dân chủ Cộng hoà  ; Trả lời câu hỏi trang 95 ;  Soạn bài 

và hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 28. 

Môn Văn :Xem lại kiến thức tiếng việt: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập. 

- Học thuộc lòng các bài thơ ở học kì 1. Các đoạn trích trong tác phẩm Truyện Kiều. Và 

các bài thơ đã dặn ở sách học kì 2.  

- Phần cuối câu chuyện Kẻ lầm lỗi và sự biết ơn, Ngữ văn 9, có viết:” Mỗi chúng ta hãy 

học cách viết những đau buồn , thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa trên đá”. 

 Hãy nêu ý kiến của em về lời khuyên trên.  

( Gợi ý: bài văn nghị luận trên bàn về học cách tha thứ và khắc ghi những ân nghĩa 

trong cuộc sống).  Hạn chót nộp bài ngày 21.2.20.  

Môn Sinh: soạn bài 43 

Báo bài lớp 9.3 

-1/GDCD: ôn bài 12,13, Tìm hiểu  bài 15 thế nào là Lao động quyền và nghĩa vụ lao 

động đã đăng trên THKN. 

-2/Hóa : học ghi nhớ trang 107. Bài 35: học ghi nhớ trang 111. Đọc thêm nội dung Em 

có biết. 

-3/Ngữ văn: Viết đoạn văn nghị luận(15 đến 20 dòng)bàn về lí tưởng sống của thanh 

niên hiện nay. 

-4/Toán: đã gửi bài hình học trên nhóm lớp. 

-5/Lịch sử : Đoc SGK bài 23 (trang  92 -  95) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và 

sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  ; Trả lời câu hỏi trang 95 ;  Soạn bài và 

hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 28. 

-6/Công nghệ 9: Ôn lại bài 8. Nhìn hình 9.1 sgk nêu nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ lắp 

đặt theo 4 bước đã học. 

-7/ Địa: soạn bài 34( thực hành...vùng đông nam bộ), hs dựa vào câu hỏi trong sgk để 

trả lời.  

Riêng hs lớp 9/3, 9/1 ôn tập để tuần sau vào kt 15 phút. 

BÁO BÀI LỚP 9/4  

1/ Môn Anh: soạn bài unit 7, làm bt trong đề cương trang 14,15,16 



2 / Môn Hoá: học ghi nhớ bài 34,35 

3/ Môn GDCD: ôn bài 12,13. soạn trước bài 15 

4/ Toán :  

    + Đại số: tiếp tục làm bt về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 

   + Hình học: luyện tập về góc trong đường tròn 

5/ Môn Lý: học bài 31 đến 34, làm bt trong sách bài tập từ bài 31 đến 34 

6/ Môn Sinh: soạn bài 43  

7/ Môn Văn: giải đề luyện tập, học thuộc lòng bài thơ. Đọc trước văn bản Viếng lăng 

Bác 

8/ Môn Sử: đọc bài trong sgk và trả lời câu hỏi. Soạn bài và hoàn tất bài tập ở tập thực 

hành tiết 28 

9/ Môn Địa: soạn bài 34 

10/ Môn Công nghệ: ôn lại bài 8, làm bt bài 9. 

BÁO BÀI 9/5  

1/ VĂN: Viết đoạn văn nghị luận (15 đến 20 dòng) bàn về lí tưởng sống của thanh niên 

hiện nay. 

 

2/ TOÁN: làm bt từ bài 35 đến 50 trang 13 - 14 sách bài tập toán 9 tập 2 

 

3/ TIẾNG ANH: unit 7 phần Speak &Listen, Read (SGK), làm BT trang 14, 15, 16 

trong cuốn đề cương 

 

4/ SỬ: Đoc SGK bài 23 (trang  92 -  95) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự 

thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  ; Trả lời câu hỏi trang 95 ;  Soạn bài và 

hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 28. 

 

5/ GDCD: ôn bài 12,13, Tìm hiểu  bài 15 thế nào là Lao động quyền và nghĩa vụ lao 

động đã đăng trên THKN. 

 

6/ LÝ: Học bài 31 đến 34. Làm BT của bài 31 đến bài 34 trong sách bài tập 



 

7/ HOÁ: Bài 34: học ghi nhớ trang 107. Bài 35: học ghi nhớ trang 111. Đọc thêm nội 

dung “Em có biết” 

 

8/ SINH: soạn bài 43 (GV đã gởi nội dung qua group lớp) 

 

9/ CÔNG NGHỆ: Ôn lại bài 8. Nhìn hình 9.1 sgk nêu nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ 

lắp đặt theo 4 bước đã học. 

 

10/ ĐỊA: soạn bài 34 (thực hành...vùng đông nam bộ), hs dựa vào câu hỏi trong sgk để 

trả lời. 

Báo bài 9/6:  

Môn Ngữ Văn: Viết đoạn văn nghị luận (15_20 dòng) bàn về lí tưởng sống của  thanh 

niên hiện nay.,  

Môn GDCD : ôn bài 12,13, Tìm hiểu  bài 15 thế nào là Lao động quyền và nghĩa vụ lao 

động đã đăng trên THKN.,  

Môn công nghệ : Ôn lại bài 8. Nhìn hình 9.1 sgk nêu nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ 

lắp đặt theo 4 bước đã học.,  

Môn LỊCH SỬ  : Đọc SGK bài 23 (trang  92 -  95) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  ; Trả lời câu hỏi trang 95 ;  

Soạn bài và hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 28., 9/3 9/6 học bài mới về hình 

học. 

Báo bài lớp 9/7 

1. Môn Văn:  

- Giải đề luyện tập về đọc hiểu và viết văn bản nghị luận ngắn.  

- Học thuộc lòng thơ bài Mùa xuân nho nhỏ. 

- Đọc trước văn bản Viếng lăng Bác và trả lời câu hỏi 1,2,3 phần Hướng dẫn tìm hiểu 

bài trong SGK 

2. Môn Toán:  

Đại số : tiếp tục làm bài tập về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 



Hình học: luyện tập về góc trong đường tròn ( góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia 

tiếp tuyến và dây) 

3. Môn Lý:  

Soạn nội dung bài 37 máy biến thế  

1.Cấu tạo máy biến thế ? Vẽ hình máy biến thế 37.1 

2. Nguyên tắc hoạt động máy biến thế?  

3. Công thức liên hệ giữa hiệu điện thế và số vòng dây?  

4. Cách lắp đặt máy biến thế tren đường dây tải điện? 

4. Môn GDCD 9:  

Ôn bài 12,13, Tìm hiểu  bài 15 thế nào là Lao động quyền và nghĩa vụ lao động đã đăng 

trên THKN.  

5. Môn Hóa:  

Xem lại bài bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học 

Học tính chất hoá học của axit cacbonic 

Ôn lại các công thức tính nồng độ mol , nồng độ phần trăm. 

Ôn lại một số phương trình đặc biệt trong những bài trước.  

6. Môn Sinh:  

Soạn bài 43 (GV đã gởi nội dung qua group lớp) 

7. Môn SỬ: Đoc SGK bài 23 (trang  92 -  95) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và 

sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  ; Trả lời câu hỏi trang 95 ;  Soạn bài và 

hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 28.  

8. Môn Anh:  

Làm tiếp Test 2, unit 6. 

9. Công nghệ :  

Ôn lại bài 8. Nhìn hình 9.1 sgk nêu nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ lắp đặt theo 4 bước 

đã học. 

10. Địa: 

 Soạn bài 34 (thực hành...vùng đông nam bộ), hs dựa vào câu hỏi trong sgk để trả lời. 

Báo bài lớp 9.8 

-1/GDCD :ôn bài 12, 13 .  Chuẩn bị bài 15. 



-2/Hóa : học ghi nhớ trang 107. Bài 35: học ghi nhớ trang 111. Đọc thêm nội dung Em 

có biết. 

-3/Ngữ văn: Viết đoạn văn nghị luận(15 đến 20 dòng)bàn về lí tưởng sống của thanh 

niên hiện nay. 

-4/Toán: tiếp tục giải bài tập 

-5/Lịch sử : Đoc SGK bài 23 (trang  92 -  95) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và 

sự thành lập nước Việt Nam  Dân chủ Cộng hoà  ; Trả lời câu hỏi trang 95; Soạn bài và 

hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 28. 

-6/Công nghệ 9: Ôn lại bài 8. Nhìn hình 9.1 sgk nêu nguyên lý làm việc và vẽ sơ đồ lắp 

đặt theo 4 bước đã học. 

-7/ Địa: soạn bài 34( thực hành...vùng đông nam bộ), hs dựa vào câu hỏi trong sgk để 

trả lời. 

Riêng hs lớp 9/3, 9/1 ôn tập để tuần sau vào kt 15 phút.  

 8/ Sinh: Làm bài tập bài 43  

9/ Anh: Chép 1 lần Unit 7 ( các phần đánh dấu)   

10/ Lý: soạn bài 37 ( máy biến thế) 


